
I Nam CӺu KiԚn 16.886,00                   

1 Công ty CP Shinec 1.100,00                     
Mái năng lượng mặt trời văn phòng 88m2, biển quảng cáo tại cổng chỉnh 380m2, cửa kính khu nhà 

XLNT 4m2, Nhà xe, mái tôn 210m2

2 Công ty TNHH Toong I Việt Nam-                             Mái tôn xưởng và kho bị lật, cửa kho bị bay

3 Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật285,00                        Một số tôn mái bị lật

4 Công ty TNHH Toyo Globe Việt Nam-                             
Bị tốc 2 cửa cuốn và máng xối nước trên mái xưởng làm cho nước mưa ngấm vào trong nhà xưởng

5
Công ty TNHH dụng cụ mỹ thuật Hong 

hua Việt Nam
-                             

 Hỏng 01 cửa cuốn; Vỡ một số cửa kính; Nhà để xe bị hỏng

6 Công ty TNHH Finproject Việt Nam-                             
Bị hỏng 2 cửa, lật một ít tôn mái

7 Công ty TNHH Thiết bị điện Mirae Vina-                             
Hỏng cửa cuốn nhà kho, tốc trần thạch cao trong kho, tốc một góc mái nhà xưởng, đổ hàng rào

8
Công ty TNHH Kyungnam Chemical 

Vina
1.140,00                     Nhà máy 2: hỏng 5 cửa cuốn, bị tốc mái, hàng hoá bị ướt nghiêm trọng, văn phòng bị tốc trần nước 

mưa ngấm vào hỏng cây máy tính.

- Nhà máy 2: bị tốc toàn bộ mái của văn phòng, nhà xưởng bị tốc mái gần hết.

- Tổng 2 nhà máy bị ướt hỏng 30% hàng hoá

9 Công ty TNHH Tân Thuận Phong2.480,00                     
Đổ gãy ống khói Lò đốt, tốc hiên cửa VP và lật 1 số tấm tôn mái

10 Công ty CP Greengrow Việt-                             

- Xưởng 1: Thiệt hại nặng nhất. Tốc mái, đổ hệ thống panel, sập trần, hỏng tất cả các cửa, hỏng văn 

phòng của công ty TNHH SNC công nghiệp Việt Nam

- Xưởng 2: Hỏng hệ thống cửa, vỡ cửa kính, hệ thống tôn bị tốc lật

11
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công 

nghiệp Hải Phong
-                             

Tốc Mái 5 nhà xưởng, hỏng hệ thống cửa 5 nhà xưởng, nước tràn văn phòng.

12 Công ty CP đầu tư Hưng Đạt RW-                             
Tốc mái nặng khu vực nhà xưởng sản xuất số 1 - công ty TNHH VẬT LIỆU MỚI ELITE VIỆT 

NAM

13
Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu 

Quang Thành Thắng
-                             

Hỏng hệ thống cửa và tốc phụ kiện mái

14 Jin gog she -                             Tốc mái, thủng mái, bật cửa 2 nhà xưởng, nước tràn vào nhà xưởng

15
Công ty CP thương mại dầu khí Tín 

Nghĩa
-                             

Bị sập nhà bảo vệ máy bơm chiết nạp, tốc mái tôn nhà để xe

16 Công ty TNHH Kajiya CTM -                             hỏng lóc mái , bay mất téc chứa nước, đổ hỏng 1 dàn điều hoà.

17 Cty cổ phần cơ khí Việt Âu-                             

Bị tốc mái tôn nóc nhà xưởng, khu vực hoàn thiện sản phẩm, nước tràn vào máy móc thiết bị hiện tại 

chưa xác định hết mức độ thiệt hại

18
Công ty TNHH dụng cụ mỹ thuật Jia 

Feng Việt Nam
240,00                        

Bị tốc mái xưởng, nước tràn vào nhà xưởng khu đóng gói và để thành phẩm . Hệ thống cửa cổng 

chính bị thổi bay và hư hỏng nặng

19 Công ty TNHH Dongbang Vina 6.005,00                     Bay vỡ một vài cửa kính và phía mái trên bị bung 1 ít ốc vít

20
Công ty TNHH Yanagawa Seiko Việt 

Nam
-                             

Bị bay mất 1 góc bò tôn của mái nhà xưởng

21 Công ty Cổ phần Logistics Hưng Vượng-                             
02 xưởng bị tốc mái góc xưởng

Mất một số đường máng nước và góc mái

22 Công ty TNHH Hansung P.T.C Vina 350,00                        
Thiệt hại toàn bộ cửa khu nhà xưởng A, cửa kính văn phòng vỡ vụn, cổng inox hỏng hoàn toàn

23
Công ty TNHH Huayuan (Vietnam) 

Machinery
642,00                        

-Sập nhà để xe

- 02 cửa cuốn bị gió xô hư hại nhẹ

24
Công ty Cổ phần Luyện thép cao cấp 

Việt Nhật
1.587,00                     

- 02 nhà xưởng tốc mái khoảng 2600m2

- Nhà để xe tốc mái 50%

- Thiệt hại nhiều về cây cối, cảnh quan

25 Công ty TNHH Citicom Hải Phòng-                             Đổ tường rào và rách tôn đầu hồi mái

26 Công ty TNHH điện tử Cais Vina2.613,00                     
- Bung 1 góc nhà xưởng

- Vách tường, Trần ốp nhà máy bị vỡ và hỏng

27 Công ty Cổ phần nội thất kim khí A.C.E-                             
Mái nhà xưởng bị tốc. Đầu hồi và phía sau hư hỏng. Hỏng một cửa cuốn. Nhà rác bị cuốn bay

28 Công ty CP SNC Công nghiệp Việt Nam-                             
Hư hỏng nặng khu vực văn phòng, toàn bộ cửa khu vực nhà xưởng bị bay, 2 mặt tòa nhà văn phòng 

bị thổi bay

29 Công ty TNHH Đầu tư DHP -                             Hỏng 4 cửa cuốn, bong mái tôn đầu hồi góc nhà xưởng, hỏng nhà bảo vệ

30
Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp 

Wiin Việt Nam
-                             

Hỏng 2 cửa cuốn, sập 1 góc tường rào, bong mái tôn đầu hồi góc nhà xưởng

31
Công ty TNHH Phát triển TM và SX Đại 

Thắng
-                             

Ống khói lò 2000 bị gẫy Hàng trăm cây gãy đổ, nhiều mái tôn bị bay và hỏng 

32 Công ty TNHH Nhựa VN -                             
Nhà xưởng bị tốc mái 500m, Hàng rào cổng bị đổ nghiên khoảng 15m, khoảng 15 tấn nguyên liệu 

bị ướt

33 Công ty TNHH j&B Drive Vina 310,00                        Bị tốc mái một phần nhà xưởng, nhà văn phòng

34 Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng1.209,00                        
Thiệt hại các công trình phụ trợ  như: Vỡ kính nhà văn phòng, mái tôn nhà xe, nhà bạt di động, ống 

khói...

35 Công ty TNHH Van Der Leun Việt Nam25,00                          Công trình phụ bị hư hỏng

36
Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới 

Elite 
-                             Thiệt hại một phần nhà xưởng, khu văn phòng

37 Công ty cổ phần đầu tư U&ME1.000,00                     Có 02 nhà xưởng bị thiệt hại một phần

38
Công ty TNHH Jin Gog She Precision 

Mold Việt Nam
900,00                           

Cây xanh đổ 70%; toàn bộ mái nhà xưởng sửa chữa khuôn bị bục mái, tốc mái,hỏng văn phòng 

xưởng khuôn; Xưởng ép nhựa bị bục mái, vách xưởng hỏng một phần...
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39
Công ty CP đầu tư thương mại và dịch 

vụ xuất nhập khẩu Thuỷ Anh
15,00                          Đổ cây xanh

40 Công ty CP Kim Khí Việt 362,65                        Đổ cây xanh; Nhà xưởng bị tốc một phần mái và tôn bao che

41 Công ty TNHH Giày Fortune 3.750,00                     
Mái toàn bộ khu văn phòng bay nóc toàn bộ mái khu vực tầng 2 sụp đổ; bay vỡ các tấm tôn lợp 

xung quanh nhà xưởng + nhà ăn; nguyên vật liệu sản xuất bị hư hại nặng nề

II
 VSIP

 HӶi Ph¸ng
139.306,55                 

1 Công ty TNHH VSIP Hải Phòng-                             

Đổ khoảng 3.000 cây xanh; Hư hỏng một số thiết bị của các trạm điện, trạm xử lý nước thải, trạm 

nước thô, nước sạch trong KCN; Khu nhà ở bị hỏng khoảng 4.300,0m2 mái ngói mái canopy và một 

số cửa ra vào;

2 Công ty TNHH CN máy VP Kyocera VN -                             Thiệt hại nhà xưởng và văn phòng

3 Công ty TNHH Amtran 118.990,50                 

4 Công ty TNHH Juraron 695,00                        Thiệt hại cây xanh, một phần nhà xưởng; một số máy móc thiết bị,; cổng, tường rào

5 Công ty TNHH chế tạo Zeon VN9.618,20                     01 người bị thương

6 Công ty TNHH Lian Việt Nam3.258,00                     Thiệt hại 900,0 m2 nhà xưởng; Hư hỏng 04 máy móc, thiết bị

7  Công ty TNHH Paloma Việt Nam500,00                        Bị thiệt hại một phần nhà xưởng

8 Công ty TNHH Dynapac (Hải Phòng)500,00                        Bị thiệt hại một phần nhà xưởng; cổng, tường rào bị hư hỏng

9
Công ty TNHH Công nghiệp Tân Phong 

An
-                             Bị  tốc mái nhà xưởng và vách bao che nhà xưởng

10 Chi nhánh Công ty TNHH Kein Hing 

Muramoto (Việt Nam) tại Hải Phòng

-                             Bị  tốc mái nhà xưởng và mái nối

Công ty TNHH Seahorse 400,00                        

Công ty TNHH điện tử Chilisin VN4.764,86                     

Công ty TNHH Hecom 580,00                        

III  An DҼҺng 110.947,88                 

1
Công ty CP liên hợp đầu tư Thâm Việt

16.541,42                   Thiệt hại một phần 33 trụ sở văn phòng, 24 nhà kho nhà xưởng

2 Công ty TNHH Global Wrapper Vietnam 85.000,00                   

Bên ngoài

- Nhà xưởng thiệt hại nặng nề: Vách tường tầng 2 bị thổi bay gần như toàn bộ, vách tường bên trái 

bị thổi bay 50%, vách tường bên phải bị thổi bay 90%

- Mái tôn bị tốc 1 phần (góc phải)

Bên trong

- Nguyên vật liệu, thành phẩm hư hỏng 100%

- Đồ điện tử văn phòng bị ngấm nước hỏng

3 Công ty TNHH Yueda -                             

- Nhà xưởng phía mặt cổng bị bay 10% tường vách 

- Nhà xưởng phía sau bị bay 5% tường vách tầng 2

- Biển tên gắn trên nóc nhà xưởng bay toàn bộ

4 Công ty TNHH Phihong VN -                             

Bên ngoài

- Nhà kho phía ngoài bị bay 1 phần vách tường 

- Nhà kho phía trong bị bay 30% vách tường bên phải

- Nhà gửi xe máy bị tốc mái tôn

Bên trong

- Cả 2 nhà xưởng sản xuất bị sập 20% diện tích trần tầng 4, doanh nghiệp đã chăng dây cảnh giới và 

di dời thiết bị

- Cửa cuốn các tầng bị thổi bung

5 Công ty TNHH Wolong -                             

- Nhà xưởng sản xuất bị tốc mái, ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị, máy móc sản xuất và tủ điện

- Chưa có điện do tủ điện bị rò rỉ nước mưa

- Chưa có kết nối mạng; chưa có nước

- Thiếu hụt công nhân (50 công nhân nghỉ làm sau bão)

6 Công ty TNHH Hangtai 9.341,46                     
thành phẩm bị hư hại, thiệt hại một phần nhà xưởng, mái tôn bị tốc, hệ thống cửa cuốn, vách panel, 

máng nước

7 Công ty TNHH Mejiaqi 65,00                          

-                             

IV  Tr¨ng Du֓ 122.251,20                 

1 Công ty SHP 20.000,00                   Thiệt hại về cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống nhà xưởng

2 KANSAI                               50,00 Hỏng bạt nhà xe 

3 Công ty TNHH ilshintech việt nam                         1.240,00 Nhà xưởng

4 Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC                         2.000,00 Nhà xưởng, hàng hóa, nguyên vật liệu, hàng rào; cây gẫy đổ: 15 cây

5 Meiko VN                             150,00 

nhà xưởng bị hỏng cửa cuốn, cục nóng dàn làm mát xưởng bị vỡ tung, các ốp mái bằng tôn bung ra 

gây thấm nước xuống trần thạch cao, 5 cây to đổ gãy, hàng rào ngoài xưởng bị biển quảng cáo xô đổ 

20m

6
Công ty TNHH Sản xuất Sigma Việt 

Nam
                              30,00 Nhà xưởng

7 Công ty TNHH Insung Hivina                               20,00 

nhà xưởng bị rời rụng 20 tấm lợp trần nhựa 

có 4 cây xanh bị gãy đổ 

vỡ kính văn phòng 

8
CÔNG TY TNHH SUNBY SOLAR 

VIỆT NAM 
                                   -   KHÔNG

9
Công ty tnhh power 7 technology việt 

nam
                       40.000,00 

lật mái nóc nhà xưởng tầng 5, hàng hóa trên tầng 5 ướt hỏng hết, diện tích mặt tầng 5 là 6500m 

vuông, thang máy 5 tầng hỏng, đến hiện tại chưa khắc phục được.cửa cuốn vỡ hỏng 8 chiếc, tường 

nhà xưởng bị bung bật khoảng hơn  nghìn mét, các tầng 1 đến tầng 4  đều bị nước mưa thổi vào , 

ướt máy móc và hàng hóa số lượng lớn, chưa thông kê được hết, nhà máy chưa đi vào hoạt động 

bình thường được.

10 Bách Thảo Dược                             120,00 Tốc mái nhà xưởng, nhà để xe, cây đổ, hàng rào chắn đổ 1/2.
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11 Công ty TNHH Dunam Chemistry Vina                             100,00 lật mái nhà xưởng số 2, bung 1 số tấm bọc nhà xưởng số 1

12
Công ty TNHH SUNG WOO TECH 

VINA
                            300,00 

Tốc mái tôn kẽm phần hồi  ( 1.2 x 9m), thạch cao ốp tường tầng 2 ngấm nước hỏng ( 17 x 1.04m), 

Trần hành lang tầng 2 bung vỡ sập toàn bọ ( 18.93 x 2.23 + 2.77x 1.94 m), 2 khung cửa thép bị gió 

thổi bay mất kích thước 3x6m và 4x4m, tường ốp tấm tôn kẽm bị bung vỡ , 3 máy chạy CNC bị 

nước vào, hỏng 1 bộ máy tính chạy máy CNC

13 Công ty TNHH HKTM vina                             100,00 
Nhà kho bung nóc 130m2 tôn xốp chống nóng,  bật mất toàn bộ cửa 3 cửa 25m2*3=75m2, gãy đổ 

10 cây xanh

14 Công ty TNHH Steelflex                             100,00 Nhà xưởng (cửa cuốn, mái tôn), cây gãy (8 cây), hàng rào đổ, cửa kính nhà vệ sinh bị vỡ (1 cái)

15

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

SUNLORD VIỆT NAM - KCN 

TRÀNG DUỆ

                            200,00 
 Hệ thông tấm trần thạch cao đổ sập khoảng 200m2, toàn bộ hệ thống cây xanh nhà xưởng đổ, bật 

gốc, 3 cột cờ bị đổ 

16
Công ty TNHH SM Tech Vina 

Engineering
                         1.000,00 

Nóc nhà xưởng bong tốc, tấm banel thân nhà xưởng bong 4 tấm, cửa xưởng 2 cửa ra vào bật cánh, 

thạch cao tầng 2 mua hắt bị hỏng, cửa kính tầng 2 bong 1 cánh, cây đổ 6 cây, tường bao do lở đất 

nghiêng 45 độ

17 Công ty TNHH Seongho Tech Vina                             100,00 Bị tốc mái nhà xưởng, 3 cây xoài bị đổ

18 CÔNG TY TNHH NANO VISION                             500,00 Nhà xưởng, máy móc 

19 Công Ty TNHH Young Ho Eng Vina                          1.000,00 Nhà xưởng, văn phòng, nhà kho

20 Top Run Nhà xưởng, Cây gãy đổ, hàng hóa, máy móc

21 Vietnam United                             100,00 

Bay rơi cửa cuốn xuất hàng nhà xưởng, hỏng 1 đoạn bò tôn mái nhà VP, thủng 1 lỗ tôn nhà xưởng 

của NX lô P-2.2, Cửa kính nhà văn phòng, gãy 1 thanh nhôm ngang ô cố định, bay mất 02 cánh cửa 

kính, vỡ 03 ô kính, mái tôn trong nhà xưởng - Bung rách, thủng mái 5 tấm dài, Đổ vách ngăn thạch 

cao ngăn xưởng, thạch cao ốp gần mái, Cửa hai cánh lùa bung 1 bánh xe treo, gãy 4 chân dẫn 

dướng, Bay mất 3 bộ khung chớp quạt hút gió của NX lô P-6

22 NSM                               30,00 

Hỏng 01 cửa cuốn, khoảng 10m2 trần thạch cao, một số ống nước khu vực ngoài nhà xưởng, một ít 

mái tôn bị biết dạng. Không ảnh hưởng đến máy móc và hàng hóa, công ty có thể hoạt động sản 

xuất bình thường

23 Công ty TNHH J2 Engineering                             300,00 Tầng mái tòa nhà văn phòng, trần nhà tầng 1, cửa cuốn.

24
công ty TNHH Taesung Engineering 

Vina
                            100,00 vỡ kính cường lực,rơi ống  hút khói,rơi biển tên công ty,số lượng cây gãy đổ: 5

25 Jingguang                             500,00  sập nhà xe, sập khu nghỉ trưa, tốc mái tầng 3, sập mái tôn khu máy phát điện, đổ cửa cuốn

26 CTY TNHH BUCHEON VN                             500,00 ĐỔ CÂY, TỐC MÁI NHÀ XƯỞNG, NHÀ ĐỂ XE

27 LG Chem                          1.750,00 

Tấm vách phòng điện bị xê 30cm, phòng biến áp bị dột, vị trí lấy sáng kho thực phẩm bị dột 4 m², 

phần còn lại ko không còn bám vào khung, 2 cửa kính phòng bảo vệ bị gãy chốt, bị xô. 2 vị trí trần 

thạch cao trong canteen bị xệ (khoảng 4m²/vị trí), Cửa kho nguyên liệu 3 và 4 bị kéo sập, Cửa nhà 

rác không thể đóng do gió thổi mạnh, 200kg nhựa TP bị thấm nước.

28 Công ty Dong A H WASUNG VINA                             500,00 
Nhà xưởng bị đổ vỡ mái, đổ vỡ 2 cánh cửa xưởng, 4 cánh cửa phòng cháy chữa cháy và trần nhà 

nhiều xưởng chỗ bị thủng mái

29
Công ty TNHH dinh dưỡng động vật EH 

Hải Phòng Việt Nam
                         2.000,00 Tường rào đổ, nguyên liệu ướt, mái tôn nhà xưởng lật, cửa kính vỡ, thành phẩm ướt hỏng mốc 

30
Công ty TNHH DO SUNG 

MACHINERY VINA
                              20,00 

Nhà xưởng phần tấm lấy sáng phía trước bị thủng, cửa cuốn bung chốt, phần tôn trên mái bị gãy 

bung, phần tôn phía trước nhà xưởng bị thủng. Hàng rào công ty bị đổ hư hỏng.

31
CÔNG TY TNHH TOPPING 

(VIETNAM) INDUSTRIAL
                              50,00 

Nhà xưởng bị gió bão làm hỏng: bay mất 4 tấm tôn thưng sắt, 1 tấm tôn thưng lây nhựa trắng lấy ánh 

sáng, 100m dài tôn bò, gió bão làm mái nhà xưởng bị dột nhiều chỗ, đổ gẫy 20m dài tấm panel gian 

phòng lắp ráp bên trong nhà xưởng chính, 1 đèn cao áp chiếu sáng. Gió bão làm đổ 2 cây xanh.

32 Công ty TNHH vật liệu mới Regalcraft                              40,00 
Nhà xưởng bị đổ tường rào bảo vệ dài khoảng 5m, bị vỡ cửa sổ, cửa nhôm kính, tốc mái nhà chứa 

rác, bị đổ 06 cây ăn quả

33 Công ty cổ phần sơn Hải Phòng số 2                            100,00 Cây bị dập nát

34 công ty TNHH K&P Electronics VN                             150,00 
Nhà xưởng bị thấm nước , tấm tôn che mái bị bung - 4 tấm , cây cối bị đổ - 5 cây , cửa ra vào bị vỡ -

2 cửa

35 Dongdo

mái che sảnh chính xưởng 2 bị gió thổi rơi. Vách tường pannel phòng điện, thang máy, cầu nối bị 

gió thổi rơi 1 số khu vực. Khoảng tầm 25 máy móc bị hỏng 1 số linh kiện do mất điện đột ngột và 

nước. Hàng thành phẩm bị hỏng do nước mưa và hàng còn trong máy khi bị mất điện đang thống kê.

36
Công ty TNHH điện tử & máy móc Steel 

Flower Hải Phòng
Đổ 2 cây xà cừ, Đổ hàng rào phía mặt đường chính, Dột nhà xưởng. 

37 Công ty TNHH Hoàng Nam                             100,00 Đổ 10m tường bao, lật 300 m2 mái tôn, đổ cây xanh, cửa kính vỡ

38 AICHI TOKEI DENKI VIETNAM                             300,00 

Cây xanh: 20 cây gẫy đổ.  01 Tủ cứu hỏa . 01 dàn nóng hệ thống điều hòa. 1 phần nhà xe công nhân 

viên

39
Công ty TNHH Longstar Lighting (Việt 

Nam Hải Phòng)

Công ty TNHH Longstar Lighting (Việt Nam Hải Phòng) 

+ Cổng công ty bị đổ hỏng

+ Trần thạch cao khu vực SMT và kho điện tử bị bục

+ Mái tôn công ty bị lật một phần

+ Đường ống hệ thống xử lý khí thải bị đổ hỏng

+ Tường vây quanh nhà xưởng bị đổ khoảng 3m

+ Công ty mất điện, mạng 2 hôm ảnh hưởng sản xuất

+ Máy móc thiết bị do mất điện đột xuất bị ảnh hưởng, chưa thống kê được cụ thể

- Công ty đã tạm khắc phục và hoạt động sản xuất từ 10/9/2024

40 Công ty TNHH Comet Việt Nam                            100,00 Một góc xưởng bị tốc mái tôn, 80% cây gãy đổ

41
Công ty TNHH Crystal Sweater Việt 

Nam
                            825,00 

Nhà xưởng hư hại mái tôn, cửa cuốn, mái nhà xe, mái chống nóng, mái nhà vệ sinh, chậu rửa máy, 

máng thoát nước. Cây cối gẫy đổ xung quanh nhà xưởng. 
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42
Công ty TNHH Heesung Electronics 

Việt Nam                        45.000,00 Xưởng sản xuất/ Kho nguyên liệu/ Khu vực phụ trợ

43 Công ty cổ phần nhựa Châu Á                              50,00 Nhà xưởng an toàn, Đổ 5 trụ cột đèn, Cây gẫy đổ : 150 cây

44 Công ty Cổ phần YOUNGJIN E&C                            400,00 

Bay toàn bộ mái tôn bao quanh mặt trước tòa nhà

Hỏng 4 camera ngoài trời

45 JCV toan the

46 Công ty TNHH OKI Việt Nam                            200,00 Hỏng cửa cuốn, ướt hàng hoá, hỏng trần nhà xưởng, 16 cây đổ…

47
Công ty TNHH Higasket Plastics Viet 

Nam

                         1.000,00 

1: cổng higa 1 bị bay

2: nhà xe xưởng 2 bay nóc

3: nhà kho xưởng 2 bay cửa và bung nóc gây ướt nhiều nguyên vật liệu ảnh hưởng đến sản xuất

4: xưởng higa 1: bung 1 phần nóc gây dột toàn bộ trong xưởng. 

Còn lại 1 vài vị trí cũng bung cửa với mái nhưng không đáng kể

48
Công ty TNHH khuôn mẫu chính xác 

Vân Phong
211,20                        

49 Công ty TNHH Bluecom Vina 100,00                        

6 cây đổ, mái tôn dọc hành lang gãy, tôn viền mái TPO bị rơi, alu mếch bung, bộ điều khiển nước 

sinh hoạt trục trặc, cửa cuốn phòng nén khí gãy, hàng rào đổ, cửa kính tầng 2 kí túc xá bị vỡ, thấm 

dột bếp ăn công nhân hỏng.

50 công ty TNHH In Baoshen Việt Nam

bay 1/3 mái tôn nhà xe công nhân; Bóng đèn chùm và bóng đèn chiếu sáng tường rào 29 quả, vỡ 

tung 1 cửa cuốn  bị vỡ hỏng, cường lực nhà ăn vỡ, cổng ra vào công ty vỡ hỏng, hàng hóa nguyên 

vật liệu cũng bị hư hại một số phần 

51

 

 	

Công ty TNHH Goda International Việt 

Nam                               15,00 

52
CÔNG TY TNHH SL ELECTRONICS 

VIỆT NAM                             800,00 

V NhԀt BӶn - HӶi Ph¸ng 18.787,60                   

1
Công ty CP Phát triển công nghiệp Nhật 

Bản Hải Phòng
1.246,00                     

Thiệt hại nhiều cây xanh, đổ tưởng rào, nhiều mái tôn bị tốc mái, vỡ cửa kính, khu vực nhà ăn bị hư 

hỏng nặng

2 Công ty TNHH Yazaki VN 927,00                        06 người bị thương

3 Công ty TNHH INISS 180,00                        06 người bị thương; bung 80m tôn bo viền mái, sập 3 khoang mái nối giữa nhà xưởng và nhà ăn

4 Công ty TNHH Daito Rubber 5.000,00                     Nhà xưởng thiệt hại nặng, nhiều máy móc thiết bị bị phá hủy

5 Công ty TNHH Tetsugen 160,00                        Nhiều cây cối bị phá hủy, nhà xưởng thiệt hại nhẹ

6 Công ty TNHH Synztec VN 2.769,00                     Thiệt hại một phần nhà xưởng, 12295 sản phẩm bị hư hỏng, 01 máy móc bị hỏng

7 Công ty TNHH Lihit Lab VN 542,00                        Thiệt hại một phần nhà xưởng, 12295 sản phẩm bị hư hỏng, 01 máy móc bị hỏng

8 Công ty TNHH chế tạo máy Eba850,00                        Thiệt hại 03 nhà xưởng, 14 máy móc thiết bị hư hỏng

9 Công ty TNHH Citzen 554,60                        Thiệt hại về cây xanh, nhà xưởng và các máy móc thiết bị

10 Công ty TNHH Giấy Konya 40,00                          mái nhà xe sập, bung trần mái sảnh

11 Công ty TNHH Arai 220,00                        

12 Công ty TNHH Kyoritsu 78,00                          thiệt hại một phần nhà xưởng

13 Công ty TNHH Ojtex 1.221,00                     Thiệt hại một phần nhà xưởng, 650 tấn nguyên liệu thành phẩm bị hư hại

14 Công ty TNHH Wayne -                             Thiệt hại về cây xanh, nhà xưởng, máy móc thiết bị nhưng không thống kê giá trị

15 Công ty TNHH Tohoku Pioneer 5.000,00                     Thiệt hại một phần nhà xưởng, các thiệt hại về máy móc thiết bị, sản phẩm chưa thống kê được

VI  ņ֟ SҺn 115.910,75                 

1 Công ty CP Liên danh KCN Đồ Sơn

2 Công ty TNHH Miki Industry VN 10.000,00                   Thiệt hại nhiều nhà xưởng, công ty chưa có các thống kê cụ thể

3 Công ty TNHH JEX VN Đổ tường, máy móc và 100 tấn sản phẩm hư hại, nhà xưởng thiệt hại nặng

4 Công ty TNHH Ngành gỗ Fuming50,00                          

5 Công ty TNHH Lear VN 60,00                          Thiệt hại nhỏ

6 Công ty TNHH KDEVina 744,4
Thiệt hại một phần nhà xưởng, hỏng cầu thang máy, hệ thống PCCC, hàng rào lưới, hệ thống điện 

chiếu sáng, điều hòa, TBA

7 Công ty TNHH HongYuan 6.991,00                     Thiệt hại 1 phần 3 nhà xưởng, 299 máy móc thiết bị bị phá hủy, nhiều sản phẩm bị hư hỏng.

8 Công ty TNHH Zhong Xin Ya Tai VN 76.000,00                   
Nhà xưởng bị thiệt hại nặng nề, 113 máy móc thiết bị bị phá hủy, nhiều sản phẩm công nghiệp hư 

hỏng

9 Công ty TNHH Sin Chi 3.600,00                     06 nhà xưởng thiệt hại từ vừa đến nặng, 100 máy móc thiết bị hư hỏng, nhiều sản phẩm bị hư hỏng

10 Công ty TNHH Livax 250,00                        Bung mái tôn nhà xưởng, nguyên vật liệu bị hư hỏng

11 Công ty TNHH Xuguang 50,00                          

12 Công ty TNHH CN chính xác Jinyunfeng 18.909,75                   

VII  Nam ņ³nh VȈ (khu1) 7.600,00                     

1 Công ty CP tập đoàn đầu tư Sao Đỏ

2 Công ty TNHH Polyfill 7.000,00                     

3 Công ty TNHH Thành Thành Công Hệ thống nhà xưởng bị đổ sập 

4 Công ty CP hóa chất Vico500,00                        

5 Công ty TNHH Manegtec 100,00                        

VIII KCN Deep C 206.066,09                 03 ngҼ֩i b֗ thҼҺng
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1 Tổ hợp KCN Deep C 4.152,02                     

- Thiệt hại 02 trạm BTS, 03 tủ ODF, 01 Cột đèn cao áp chiếu sáng tại sàn công nghệ cảng 10.000 

DWT

01 bộ đèn huỳnh quang treo tường phía trước văn phòng jetty; 4 biển an toàn ở phía trước văn phòng 

cầu cảng và trên cầu cảng B bị hỏng; DCR: 1200m2 mái xưởng + 50m2 tường chống cháy + 600m2 

mái văn phòng

DCB: 10m2 nhà kho bị hư hỏng; Lán trực vận hành tại cầu cảng 10.000 DWT: 40tr

Téc nước trên mái nhà vệ sinh tại lối vào cầu cảng B: 2tr

Lớp cách nhiệt mái tôn văn phòng cầu cảng: 70tr

Trần nhà vệ sinh tại lối vào cầu cảng A: 7tr

Tủ đưng bình cứu hỏa: 3tr; Độ sâu trước bến và vũng quay tàu bị bồi nên không đảm bảo theo yêu 

cầu

2 Công ty CP ĐT Thống Nhất200,00                        

Tường rào cổng bị đổ, Nhà văn phòng bị tốc mái tôn 100m2, trần mái cây xăng bị hỏng: 250m2, 

hàng rào thép bị đổ: 120md, 20 bộ đèn chống cháy nổ bị hư hỏng, 01 màn hình cột bơm bị vỡ, Biển 

quảng cáo , đèn led điện tử bị đổ

3
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

CHÍNH XÁC YINXIN HẢI PHÒNG
8.141,00                     

Sập trần nhà, bay mái tôn, vách nhà xưởng; 05 máy bị ngấm nước mưa hư hỏng; toàn bộ thành 

phẩm và nguyên liệu bị ngấm nước mưa

4 Công ty TNHH Công nghệ Feeedtech-                             
Nhà xưởng bị tốc mái, sập trần, cửa cuốn bị hỏng, vỡ cửa kính, 2 máy hút ẩm bị hỏng, máy tính vp 

hỏng, 7 mã sản phẩm bị han rỉ

5
Công ty CPKD & XNK Khí Gas Hóa 

Lỏng Vạn Lộc - CNHP
170,00                        Một số thiết bị bị hư hại, đổ tường rào, đổ 02 cột điện

6
CÔNG TY TNHH JYUICHIYA VIỆT 

NAM
5.060,00                     thiệt hại nhà xưởng 30-50%, thiệt hại về máy móc thiết bị

7 Công ty TNHH Knauf Việt Nam8.416,00                     
Các khu nhà xưởng bị tốc mái, Nguyên vật liệu bị hư hại do mưa bão, hàng thành phẩm bị hư hại, 

máy móc thiết bị hư hại chưa ước tính được

8
Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - 

Đình Vũ
1.652,00                     Mái kho, cửa kho bị hư hại, đổ biển hiệu, hàng rào, đèn chiếu sáng cổng, gãy baria, rơi 114 container

9
Tổng kho khí hoá lỏng Miền Bắc/ Công 

ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam 
510,00                        Thiệt hại một phần nhà xưởng xí nghiệp, đổ 2 cột điện

10 Công ty TNHH Công nghiệp Soft815,00                        Thiệt hại một phần nhà xưởng và văn phòng, đổ cổng, tường rào

11 Công ty TNHH TM Thủy Ngân420,00                        Thiệt hại một phần nhà xưởng, đổ hàng rào

12 Công ty TNHH MVG Đình Vũ3.350,00                     

Phần mái nhà kho bị hư hỏng 40%, đổ vách tường thạch cao trong kho, hệ thống điện, camera, 

PCCC và internet bị hư hỏng; mái nhà vp bị hỏng, ngấm tường, dột phòng; hàng hóa trong kho bị 

ướt, rơi container

13 Công ty TNHH kỹ thuật Việt Hàn8.610,00                     Thiệt hại một phần nhà xưởng, hàng rào đổ gãy, nguyên vật liệu và sản phẩm bị ngấm nước hư hại

14 Công ty TNHH Bridgestone 2.100,00                     
Thiệt hại một phần văn phòng và nhà xưởng; toàn bộ cây xanh, 03 cánh cửa kính cường lực phòng 

bảo vệ, trần thạch cao bị hư hại

15 Công ty CP cảng Xanh VIP400,00                        Thiệt hại một phần nhà xưởng và nhà văn phòng

16 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex245,00                        Gãy hỏng các logo biển hiệu, cửa, hư hại một phần hệ thống chiếu sáng, camera

17
Chi nhánh Tổng công ty Gas Petrolimex-  

 CTCP- Nhà máy LPG Hải
600,00                        Thiệt hại một phần nhà xưởng và văn phòng, gãy đổ biển báo, cửa kính, camera, trần thạch cao

18 Công ty TNHH Steelflex 97,00                          Thiệt hại một phần nhà xưởng (cửa cuốn và tôn lấy sáng bị hư hỏng) và công trình phụ trợ

19 Công ty TNHH TMDV VT Kỷ Nguyên217,00                        
Tốc mái nhà xưởng, hỏng máng nước, sập cửa kho, cửa cuốn, vỡ 02 cửa kính; Hỏng 02 cổng xếp, 

chốt bảo vệ

20 Công ty TNHH F.A 12,00                          

21 Công ty TNHH Ecolux Veko 2.100,00                     Thiệt hại một phần nhà xưởng, toàn bộ cây xanh; phòng bảo vệ trần thạch cao

22 Công ty TNHH Nipppon Engineering VN 260,00                        Thiệt hại một phần nhà xưởng, đổ 20m tường rào, 01 công trình phụ hư hỏng

23 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex245,00                        4 cây gãy đổ; Nhà xưởng hư hỏng 1 phần, các thiết bị chiếu sáng, hệ thống camera bị ảnh hưởng

24 Công ty TNHH KFS Vina 461,00                        

Hỏng toàn bộ các loại cửa xưởng SX, mái và vách tôn bị bay, sập 60m2 trần thạch cao; Chưa thống 

kê được thiệt hai, do máy móc bị nước vào, hiện tại phải khắc phục xong nhà xưởng, sau đó xử lý vệ 

sinh và sấy khô máy móc mới biết được máy nào hỏng, máy nào không

25 Công ty TNHH Tiến Hưng10.600,00                   Thiệt hại một phần nhà xưởng, một máy móc bị hỏng, sản phẩm bị thiệt hại

26
Công ty CP Việt Pháp sx thức ăn gia súc 

Proconco
-                             

Đứt dây điện, các máy móc thiết bị bị hư hại, ,thiệt hại nguyên vật liệu, đổ tường rao; chưa có số liệu 

cụ thể

27 Công ty TNHH Navigatec -                             

Thiệt hại một phần nhà xưởng; Tốc mái tầng 2 dẫn đến sập trần các toà nhà văn phòng, nhà ăn , 

phòng triển lãm; Tốc  tôn một số khu vực của nhà xưởng sản xuất, dẫn đến nước mưa vào trong kho 

hàng , xưởng sản xuất, bay 1 phần máy tôn tầng 2 nhà xe 

28

Trung tâm vận chuyển và kho vận Đông 

Bắc bộ - Công ty Vận chuyển và Kho 

vận bưu điện

1.200,00                     nhiều cây xanh bị gẫy đổ, 1 nhà kho xưởng bị thiệt hại, 280m tường rào bị đổ

29 Công ty TNHH Dongnam Petrovina 955,00                        
5 cây ăn quả bị gãy đổ; 02 nhà xưởng bị thiệt hại, 01 TBA, 5 máy móc bị hư tổn, cổng điện tử, 

tường rào bị hư hại

30 Công ty TNHH Adhes VN 51.050,00                   
Nhiều cây xanh bị đổ; 05 nhà kho, xưởng bị thiệt hại; Hỏng 157 máy móc thiết bị, đổ tường rào phía 

trước công ty

31 Công ty TNHH Dong Yang Vina Industry 7.000,00                     Thiệt hại nhà xưởng, nhiều sản phẩm, máy móc thiết bị hư hỏng

32 Công ty TNHH DH Lighting Vina 3.054,81                     
Thiệt hại nhà xưởng, nhiều nguyên liệu, sản phẩm, máy móc thiết bị hư hỏng, đứt hỏng 400m dây 

điện

33 Công ty CP IDP Đình Vũ 7.422,21                     Thiệt hại về nhà xưởng

34 Công ty TNHH DongKang Tech 81,89                          

35 Công ty TNHH Sunny Bridge -                             

36 Công ty CP hóa chất Hải Hà435,00                        Thiệt hại về cây xanh, 4 nhà xưởng bị thiệt hại 1 phần, 17 máy móc bị hư hỏng

37 Công ty TNHH Michang VN 2.060,00                     Thiệt hại về cây xanh, nhiều nhiều văn phòng và nhà kho, phân xưởngbị hư hỏng
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38 Công ty TNHH YTG Vina 1.465,00                     

39 Công ty CP TM Dầu khí An Dương-                             
Đổ 16 cây xanh, Thiệt hại một phần văn phòng làm việc (vỡ kính,hỏng cửa), mái tôn nhà kho phân 

xưởng bị tốc mãi,  chưa thống kê giá trị thiệt hại

40 Công ty TNHH Dermax Cable 2.680,00                     07 máy móc thiết bị bị hư hại, nhiều sản phẩm bị hư hỏng

41 Công ty TNHH Fenixmark 1.228,00                     

42 Công ty TNHH Haewon Vina 1.600,00                     

43 Công ty TNHH Yusen -                             Không ghi nhận thiệt hại

44 Công ty TNHH IML Technology VN 2.515,00                     

45 Công ty TNHH Global Material Handling 11.020,00                   
Cây xanh bị gãy đổ, đường ống thoát nước mưa, tôn máng xối, vách panel, mái tôn 3 nhà xưởng bị 

tốc mái, hỏng cửa cuốn

46 Công ty TNHH G Food 7.212,00                     

47 Công ty TNHH Nakashima Việt Nam940,00                        

48 Công ty TNHH USI VN 28.627,00                   

49 Công ty CP hóa dầu và Xơ sợi VN8.920,00                     

50 Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia 6.667,16                     

51 Công ty TNHH Assa Abloy 1.100,00                     

IX  MP ņ³nh VȈ 27.899,90                   

1 Công ty CP đầu tư BĐS Minh Phương25.109,90                   

2 Công ty CP IDC Nam Hải 2.390,00                     

Công ty TNHH TM Đại Lợi 400,00                        

X
Xu©n CӺu - LӴch 

Huy֓n
C¹ng ty kinh doanh hӴ tӺng5.929,00                     

Thiệt hại về các tuyến kè, hệ thống cáp thông tin liên lạc; văn phòng làm việc; cổng, tường rào; các 

công trình đang thi công

XI Tiên Thanh kh¹ng c· thi֓t hӴi

T֠NG 771.584,97        


